Ngày dạy: 6/ 10/ 2022
TUẦN 4 - TRUYỆN TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH.
A.Mục tiêu:
1.Năng lực: 
- Hiểu và phân tích  các đặc trưng cơ bản của truyện truyền thuyết.
- Vận dụng kiến thức đã học để làm các câu hỏi và bài tập đọc hiểu mở rộng trong các văn bản truyền thuyết ngoài SGK.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, sử dụng CNTT.
2. Phẩm chất: 
- Yêu nước: tự hào về lịch sử dựng nước, giữ nước
- Trách nhiệm: giữ gìn và bảo vệ văn hóa dân tộc, lịch sử văn hóa địa phương.
B. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: giáo án, máy chiếu, máy tính, phiếu học tập,…
2. Học sinh: vở ghi, sơ đồ tư duy, bút,…
C. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra vở ghi và viết đoạn văn 
3. Bài mới
Vận dụng đọc hiểu văn bản mở rộng:
- HS độc lập thực hiện theo hướng dẫn
- GV gọi HS bất kì trình bày bài, HS khác theo dõi đối chiếu với bài làm để nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức
- GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân làm các bài tập đọc hiểu mở rộng.
   TIẾT 10 +11: THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH
                                         (Văn bản ngoài chương trình)
1. Bài tập 1:
 Đọc truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh và trả lời câu hỏi:
1. Trong câu chuyện này, có những nhân vật nào? Ai là NV chính? Hãy chỉ ra những đặc điểm khiến cho họ được coi là những vị thần.
2. Đề tài. Chủ đề của truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là gì?
3. Truyện có các sự kiện nào?
4. Chỉ ra 1 số chi tiết hoang đường, kì ảo và nêu ý nghĩa của chi tiết đó?
5. Em hãy nhận xét thái độ của người kể đối với nhân vật trong truyện? 
6. Theo em, truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lí giải hiện tượng tự nhiên nào? Tác giả dân gian cho rằng do đâu mà có hiện tượng tự nhiên đó?
7. Thử tưởng tượng em là Thuỷ Tinh và nêu những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật 
sau khi bị thua cuộc.
8. Tại sao truyện được xếp theo thể loại truyền thuyết?
(Sơn Tinh có một mắt ở trán
Thuỷ Tinh râu ria quăn xanh rì
Một thần phi bạch hổ trên cạn
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi).
(Nguyễn Nhược Pháp, Sơn Tỉnh, Thuỷ Tinh, trích trong tập Ngày xưa,
                                NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1996, tr.9
Điều này cho thấy, từ những thông tin về nhân vật trong câu chuyện, mỗi chúng ta đều có thể tưởng tượng ra ngoại hình của nhân vật Sơn Tinh, Thuỷ Tinh theo cách riêng. Hãy ghi lại tưởng tượng của em bằng một đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu)
* Dự kiến sản phẩm:
1. Trong câu chuyện này, nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh được gọi là thần vì: Sơn Tinh và Thủy Tinh có những năng lực siêu nhiên, có thể hô mưa gọi gió, dời núi, điều khiển được tự nhiên, vũ trụ....
2. Chủ đề của truyện Sơn Tinh Thủy Tinh: Ca ngợi và tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của các VH và ước mơ chế ngự thiên tai của người Việt cổ.
5. Thái độ của người kể:
-  Ca ngợi Sơn Tinh, vị thần giúp nhân dân chống bão lụt.
6. Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lí giải hiện tượng mưa gió, bão lụt ở nước ta hằng năm.
- Theo tác giả dân gian, nguyên nhân của hiện tượng mưa gió, bão lụt chính là sự hân thù của Thủy Tinh sau khi không giành lại được Mị Nương từ tay Sơn Tinh và thất bại trong cuộc cầu hôn. 
7. Thử nhập vai mình là Thủy Tinh và nêu cảm nghĩ: 
Ví dụ: Sau khi bị thua cuộc, tôi vô cùng căm giận. Có thể không căm giận hay sao khi tôi thất bại trong cuộc chiến giành người đẹp và thua trong cuộc chiến với Sơn Tinh sau đó. Nhìn thần dân của tôi mệt nhọc sau trận đấu, nhìn bao công sức tôi đã bỏ ra, lòng tôi lại cay đắng thêm muôn phần. Mối thù này tôi làm sao có thể rửa hết đây. Tôi không quan tâm ruộng đồng, nhà cửa, tôi chỉ cần biết lòng tự trọng một khi đã bị tổn thương thì cần phải tìm cách khôi phục. Hằng năm tôi sẽ dâng nước đánh Sơn Tinh, đánh để trả thù và hơn thế là rửa nỗi nhục ngày hôm nay. Không sớm thì muộn, tôi tin với sự kiên trì của mình, Sơn TInh cũng sớm nếm mùi thất bại.
 2. Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:
        “Đến ngày lễ Tiên vương, các lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng tới, chẳng thiếu thứ gì. Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, đất cùng Tiên Vương”
 Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Kể về việc gì?
 Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
 Câu 2: Xét về cấu tạo, từ “giấc mộng” trong câu: “Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại” thuộc loại từ gì?
 Câu 3: Hai thứ bánh trong đoạn văn trên là loại bánh nào? Ý nghĩa của hai loại bánh ấy?
 Câu 4: Qua văn bản chưa đoạn văn trên, em hiểu biết thêm gì về đất nước, dân tộc ta thời vua Hùng?
       Câu 5: Viết một đoạn văn ngắn trình bày ý nghĩa chi tiết tưởng tượng kì ảo “Lang Liêu được thần báo mộng”.
*Dự kiến sản phẩm:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
Câu 2: Từ “giấc mộng” là từ ghép
Câu 3: Hai thứ bánh đó là bánh chưng và bánh giầy
- Ý nghĩa:+ Ý nghĩa thực tế : Đề cao thành quả của nghề nông.
+ Ý nghĩa sâu xa: tượng trưng của Trời - Đất, muôn loài, tượng trưng cho ngụ ý đùm bọc nhau.
Câu 4:- Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
- Thời kì đất nước ta phát triển kinh tế, người dân tự làm ra lương thực để duy trì đời sống.
- Hiểu biết hơn về văn hóa dân tộc, biết ơn Trời đất, Tổ tiên qua việc tế lễ.
Câu 5:- Trong tuyền thuyết Bánh chưng bánh giầy, chi tiết tưởng tượng kì ảo duy nhất được sử dụng chính là chi tiết Lang Liêu được thần báo mộng.
- Ý nghĩa:+ Chi tiết quen thuộc trong các truyện dân gian: người nghèo khổ, thiệt thòi luôn được thần tiên giúp đỡ.
+ Lang Liêu được tổ tiên, thần linh giúp đỡ, góp phần làm cho hình tượng nhân vật trở nên đẹp hơn. Thể hiện sự động tình của nhân dân với một hoàng tử có nhiều bất hạnh, chịu khó, gắn bó với nhân dân.
+ Thể hiện niềm tin của nhân dân vào tổ tiên linh thiêng, thần thánh của mình.
+ Khiến câu chuyện hay hơn, hấp dẫn người đọc, người nghe.
- Có thể nói, chi tiết Lang Liêu được Thần báo mộng và lời báo mộng trở thành hiện thực là một chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa làm nên thành công của truyền thuyết Bánh chưng bánh bánh giầy
3. Bài tập 3: 
  Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lang Liêu
 (Vì sao Lang Liêu được thần giúp đỡ/ Vì sao vua Hùng truyền ngôi cho Lang Liêu?)
Gợi ý: 
Mở đoạn: Trong truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy, Lang Liêu là nhân vật chính mang nhiều phẩm chất tốt đẹp.
Thân đoạn
- Là người có tâm (thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn)
 + Tuy là con vua nhưng lại sống cuộc sống của người dân thường, thiệt thòi nhất, lại chăm chỉ việc đồng áng, quý trọng hạt gạo. Biết lao động, gắn bó với nghề nông.
 + Lang Liêu chỉ lo làm thế nào để có lễ vật tươm tất, xứng đáng để lễ Tiên vương chứ không lo tranh ngôi báu. Lang Liêu dùng ngay những thứ mình làm ra để dâng lên Tiên Vương, thể hiện rõ thái độ biết ơn và kính trọng trời đất, tổ tiên.
 - Là người có tài (thể hiện khả năng sáng tạo)
 + Là người duy nhất hiểu được ý vua cha (mong muốn phát triển nghề nông, mang lại ấm no, thái bình cho dân).
  + Thông minh khi hiểu được ý thần. Chàng khéo léo, sáng tạo khi chỉ có một gợi ý nhỏ của thần mà biết  lựa chọn sản vật phù hợp, chế biến ra hai thứ bánh có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Kết đoạn: Chính bởi mang trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp như thế, hình tượng Lang Liêu luôn sống mãi trong lòng nhân dân
   TIẾT 12 - LUYỆN NÓI: KỂ LẠI MỘT TRUYỀN THUYẾT HOẶC CỔ TÍCH
1. Bài tập 1: Kể lại truyện Con Rồng cháu Tiên bằng lời văn của em
Dàn ý Kể lại truyện Con Rồng cháu Tiên
a. Mở bài:
– Giới thiệu nhân vật Lạc Long Quân và Âu Cơ.
b. Thân bài:
– Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu thương và trở thành vợ chồng.
– Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con.
– Lạc Long Quân từ biệt Âu Cơ và đưa 50 con trở về biển.
– Âu Cơ đưa 50 con lên rừng.
– Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương.
c. Kết bài:
Cũng bởi sự tích này mà về sau người Việt Nam ta thường xưng là con Rồng cháu Tiên.
Gợi ý: MB: Mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng mang trong mình niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Người Việt Nam ngay từ những ngày còn thơ bé đã vô cùng tự hào về giống nòi tổ tiên mình qua lời kể của bà, của mẹ từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. “Con Rồng cháu Tiên” không chỉ là một truyền thuyết tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam mà 
còn là câu chuyện giải thích nguồn cội cha ông đầy vẻ vang của đất nước ta, là truyền 
thuyết mà mãi đến muôn đời sau vẫn còn lưu truyền.
TB: Câu chuyện kể về thời xa xưa, khi chưa có nước Việt Nam ta. Lúc ấy, nàng Âu Cơ xinh đẹp, hiền dịu đã gặp gỡ và nên duyên với Lạc Long Quân oai hùng. Chẳng bao lâu sau, nàng Âu Cơ mang thai và sinh ra một cái bọc trăm trứng. Trứng nở ra một trăm người con hồng hào, khỏe mạnh.
Tuy nhiên, vì vốn giống Rồng nên Lạc Long Quân không thể sống lâu trên cạn được, chàng buộc phải trở về thủy cung. Âu Cơ buồn lắm. Sau một thời gian dài chờ đợi, nàng gọi chồng lên và than thở việc không có ai cùng nuôi dạy các con. Ngặt nỗi, Âu Cơ vốn nòi tiên nên không thể xuống sống dưới nước được. Sự khác biệt đó quyết định hai vợ chồng không thể sống cạnh nhau dài lâu…..
KB: Cho đến hôm nay, khi nhiều thập kỉ đã qua đi, truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên vẫn được lưu giữ trong nhân dân ta, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thuyết không chỉ giải thích nguồn gốc cao quý của tổ tiên mà còn khẳng định nhân dâm Việt Nam đều là anh em một nhà, phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, sống xứng đáng với cội nguồn con cháu Rồng Tiên của mình.
2. Bài tập 2: Kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh bằng lời văn của em
Dàn ý tham khảo kể lại truyện Thạch Sanh
a. Mở bài
Giới thiệu truyện cổ tích “Thạch Sanh”.
b. Thân bài (diễn biến sự việc)
– Mở đầu: Ngọc Hoàng sai Thái tử xuống đầu thai làm con.
– Thắt nút: Lý thông gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em để lợi dụng.
– Phát triển:
Thạch Sanh dùng búa chém chết chằn tinh. Lý Thông cướp công.
Thạch Sanh dùng tên bắn bị thương đại bàng, cứu công chúa.
– Mở nút: Khi nghe tiếng đàn văng ra từ trong ngục, công chúa bỗng cười nói vui vẻ. Vua tìm ra sự thật, kết tội Lý Thông.
– Kết thúc: Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Chư hầu đến cầu hôn không được, kéo sang đánh …
c. Kết bài.
Ý nghĩa câu chuyện: “Ở hiền gặp lành” và “ác giả ác báo”.
* Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành  và tiếp tục luyện nói các truyện trên.
- Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về Sơn Tinh  trong TT “Sơn Tinh, Thủy Tinh”
- Tìm hiểu về đặc điểm thơ lục bát, tác giả, tác phẩm À ơi tay mẹ, tập cảm nhận về 
một đoạn thơ
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